* Phụ lục 3: 14 mẫu biên bản
  3.1. Tự nguyện (hoặc thỏa thuận) thi hành quyết định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Tự nguyện (hoặc thỏa thuận) thi hành quyết định

Lúc......... giờ ..........ngày.....tháng......năm........200…..(1)….


Tại: .................................. (2).............................................


Chúng tôi gồm:


Ông (bà):................(3).......................- ...................(4)...............


Ông (bà):................(3).......................- ...................(4)...............


Ông (bà):................(3)......................- ....................(4)...............


Lập biên bản tự nguyện (hoặc thỏa thuận) thi hành quyết định của các ông (bà):


Ông (bà):.........(5)........., sinh năm ………... cư ngụ tại:............(6)...............


Ông (bà):.........(5)........., sinh năm …….…...cư ngụ tại :...........(6)..........….

NỘI DUNG:

- Thống nhất thi hành ……….. (7)…………..


- Nội dung tự nguyện (hoặc thỏa thuận) thi hành: ………..............…


- Thời gian, địa điểm và phương thức thi hành: ……….............……


Sau khi tự tổ chức thi hành xong phải báo cáo Ủy ban nhân xã. (Hoặc khi tổ chức thi hành báo cáo UBND xã chứng kiến-nếu thấy cần thiết).


Biên bản kết thúc lúc......giờ........cùng ngày.


Biên bản được lập thành 04 bản giống nhau, mỗi bên thi hành và được thi hành giữ 01 bản, UBND xã giữ 02 bản.
	
UBND XÃ.........

(Ký tên và đóng dấu)


	CÁC ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên 

và lăn tay)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN




Ghi chú:

(1) Năm lập biên bản

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải cơ quan, tổ chức thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm-ấp, xã-phường-thị trấn, huyện-thị xã-thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên người thi hành.

(4) Chức vụ (ghi chức vụ trong Đội hoặc tổ chức)

(5)  Họ và tên người co nghĩa vụ thi hành.

(6) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm-ấp, xã-phường-thị trấn, huyện-thị xã-thành phố, tỉnh An Giang.

(7) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu nội dung của quyết định thi hành.

3.2. Kiểm tra việc tự nguyện (hoặc thỏa thuận) thi hành quyết định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kiểm tra việc tự nguyện (hoặc thỏa thuận) thi hành quyết định


Lúc......... giờ ..........ngày.........tháng.........năm........200….(1)....


Tại:..................................(2)..................................................


Chúng tôi gồm:


Ông (bà):..............(3)...................- .................(4)..................


Ông (bà):...............(3)...................- .................(4).................


Ông (bà):...............(3)...................- .................(4)..................


Lập biên bản kiểm tra việc tự nguyện (hoặc thỏa thuận) thi hành quyết định của các ông (bà):

Ông (bà):.......(5)................., sinh năm ……... cư ngụ tại:...........(6)..............


Ông (bà):.......(5).................,sinh năm ……….cư ngụ tại:...........(6).........….
NỘI DUNG:

- Kiểm tra về việc thi hành ………. (7)……….


- Nội dung đã tổ chức thực hiện ngày…


Nội dung này đã đúng hay khác nội dung tuyên của Quyết định: 


- Ý kiến của Đoàn kiểm tra:



Biên bản kết thúc lúc......giờ........cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản giống nhau, mỗi bên thi hành và được thi hành giữ 01 bản,  Cơ quan tổ chức thi hành và UBND xã mỗi nơi giữ 01 bản.

	UBND XÃ.........

(Ký tên và đóng dấu)
	CÁC ĐƯƠNG SỰ 

(Ký tên, tự ghi họ tên 

và lăn tay)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 




Ghi chú:

(1) Năm lập biên bản

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải cơ quan, tổ chức mà tại nơi đã thi hành quyết định thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm-ấp, xã-phường-thị trấn, huyện-thị xã-thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên người thi hành.

(4) Chức vụ (ghi chức vụ trong Đội hoặc tổ chức thi hành)

(5)  Họ và tên người co nghĩ vụ thi hành.

(6) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm-ấp, xã-phường-thị trấn, huyện-thị xã-thành phố, tỉnh An Giang.

(7) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu nội dung của quyết định thi hành.

3.3. Thi hành quyết định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Thi hành quyết định


Lúc......... giờ ..........ngày.........tháng.........năm........200….(1)....


Tại:........................................(2)............................................


Thành phần gồm:


Ủy ban nhân dân xã (hoặc Đội Thi hành quyết định cấp xã, cấp huyện theo Quyết định số…./QĐ-UBND của UBND … ngày…/…/200..):


Ông (bà):...............(3)....................- ................(4)...................


Ông (bà):...............(3)....................- ................(4)..................


Ông (bà):...............(3)....................- Phó Chủ tịch UBND xã 


(Nếu là Đội THQĐ huyện thực hiện thì khi đi thực hiện bắt buộc phải có Ủy ban nhân dân xã).           


- Những người có nghĩa vụ thi hành quyết định:

Ông (bà):........(3)............., sinh năm ……….. cư ngụ tại:.........(5)................


Ông (bà):........(3)..............,sinh năm ………...cư ngụ tại:.........(5)...........….

- Những người được thi hành quyết định:

Ông (bà):........(3)..............., sinh năm ……….. cư ngụ tại :......(5)................

Ông (bà):........(3).............., sinh năm ………... cư ngụ tại :......(5)...............






NỘI DUNG:

Tổ chức thi hành……………. (6)……………

- Trình tự thủ tục thực hiện: Người chủ trì tổ chức thi hành công bố lại về tính hiệu lực của quyết định, về việc đã tống đạt quyết định, việc đã vận động giáo dục và thuyết phục, đã thông báo về việc tự nguyện thi hành… nhưng các đương sự không thi hành nên nay tổ chức thi hành…

- Ghi lại trình tự tổ chức thi hành:…

* Chú ý 3 loại biên bản danh sách đính kèm (*) trong trường hợp thi hành quyết định thu hồi đất hay giải quyết tranh chấp đất đai:

+ Tên tài sản, phương tiện kê biên... (tình trạng và chất lượng của tài sản...)  đưa ra khỏi thửa đất;

+ Tên tài sản, phương tiện kê biên... (tình trạng và chất lượng của tài sản...) giao lại cho đương sự;

+ Tên tài sản, phương tiện kê biên... (tình trạng và chất lượng của tài sản...) bị tạm giữ, nhà nước quản lý;

* Đo đạc, cắm mốc, vẽ lại hiện trạng thửa đất, chụp ảnh lưu giữ…

Kết quả việc thực hiện: Nội dung tổ chức thực hiện…

Nội dung này đã đúng hay khác nội dung tuyên của Quyết định:….(7)…


- Kết thúc việc tổ chức thi hành:




+ Nội dung đã thực hiện xong: ………………..



+ Nội dung không thực hiện được, lý do, …………



+ Hướng giải quyết tiếp theo (nếu có): 

* Các chứng từ kèm theo: sơ đồ thủa đất, hình chụp…. nếu có. 

Biên bản kết thúc lúc......giờ........cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản giống nhau, mỗi bên thi hành và được thi hành giữ 01 bản, cơ quan tổ chức thi hành quyết định và UBND xã mỗi nơi giữ 01 bản.

	NGƯỜI CHỦ TRÌ TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH


	CÁC ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

	CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
	UBND XÃ.........

(Ký tên và đóng dấu)
	02 NHÂN CHỨNG

(trong trường hợp đương sự không ký tên. Các nhân chứng ký tên và ghi họ tên, lăn tay vào biên bản)





Ghi chú:

(1) Năm lập biên bản

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải cơ quan, tổ chức mà tại nơi thi hành quyết định thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm-ấp, xã-phường-thị trấn, huyện-thị xã-thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên 

(4) Chức vụ (ghi chức vụ trong Đội hoặc tổ chức thi hành)

(5) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm-ấp, xã-phường-thị trấn, huyện-thị xã-thành phố, tỉnh An Giang.

(6) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu nội dung của quyết định thi hành.

(7) Ghi rõ nội dung khác nhau. Hoặc sự khác nhau này đã được hai bên thống nhất trong biên bản làm việc ngày…

(*) Tùy theo tính chất và nội dung các cuộc thi hành mà lập các loại danh sách này.

 Nếu lập riêng kèm theo Biên bản thi hành quyết định thì dưới tiêu đề Biên bản phải ghi là Danh sách này lập theo Biên bản thi hành quyết định nào… 

Phụ chú:

 Biên bản này phải được cung cấp cho đương sự, các đối tượng liên quan. Được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã (nếu người phải thi hành quyết định không ký tên vào biên bản).

3.4. Tống đạt thông báo tự nguyện thi hành quyết định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Tống đạt thông báo thi hành quyết định 

Lúc......... giờ ..........ngày.........tháng.........năm........200… (1)...


Tại:.......................................(2).............................................


Chúng tôi là Ủy ban nhân dân xã (hoặc Đội Thi hành quyết định huyện theo Quyết định thành lập số…./QĐ-UBND của UBND Huyện ngày…/…/200 ), gồm:


Ông (bà):................(3)....................... - ................ (4)...................


Ông (bà):................(3)....................... - ................ (4)...................


Ông (bà):................(3)....................... -  ................ (4)…………..
NỘI DUNG:

1. Công bố và trao Thông báo:

- Người tổ chức thi hành công bố lại về tính hiệu lực của quyết định, về việc đã tống đạt quyết định, việc đã vận động giáo dục và thuyết phục,…lặp lại về nội dung quyết định có hiệu lực pháp luật phải thực hiện…Yêu cầu các đương sự nhận Thông báo thi hành quyết định.

- Trao …..…… (5)…………...

- Người nhận Thông báo: (những người có nghĩa vụ thi hành được nêu tên trong Quyết định- nếu người khác phải có ủy quyền):


Ông (bà):..........(3)............,sinh năm................ cư ngụ tại: ...........(6).............


Ông (bà):..........(3)............,sinh năm...........…. cư ngụ tại: ...........(6)...............


- Ý kiến của người nhận thông báo: ……………. Lý do không nhận (nếu có)

- Ý kiến cuối cùng của người tống đạt thông báo (nếu có): …………


Biên bản kết thúc lúc......giờ........cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản giống nhau, mỗi bên thi hành và được thi hành giữ 01 bản, cơ quan thi hành quyết định vfa UBND xã mỗi nơi giữ 01 bản.
	NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH


	CÁC ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

	CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
	UBND XÃ.........

(Ký tên và đóng dấu)
	02 NHÂN CHỨNG

(trong trường hợp đương sự không ký tên. Các nhân chứng ký tên và ghi họ tên, lăn tay vào biên bản)




Ghi chú:

(1) Năm lập biên bản

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải cơ quan, tổ chức thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm-ấp, xã-phường-thị trấn, huyện-thị xã-thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên 

(4) Chức vụ (ghi chức vụ trong Đội hoặc tổ chức thi hành)

(5) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của Thông báo về việc thi hành quyết định có hiệu lực.

(6) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

3.5. Tống đạt quyết định cưỡng chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Tống đạt quyết định cưỡng chế (*)


Lúc......... giờ ..........ngày.........tháng.........năm........200…. (1)....


Tại:....................................(2)................................................

Chúng tôi là Ủy ban nhân dân xã (hoặc Đội Thi hành quyết định huyện theo Quyết định thành lập số…./QĐ-UBND của Ủy ban ND Huyện ngày…/…/200… ), gồm:


Ông (bà):................(3).......................- ...............(4)....................


Ông (bà):................(3)...................... - ................(4)..................


Ông (bà):................(3)...................... - ................(4).............

NỘI DUNG:

1. Công bố và trao quyết định cưỡng chế:

- Người tổ chức thi hành quyết định công bố lại về tính hiệu lực của quyết định, về việc đã tống đạt quyết định, việc đã vận động giáo dục và thuyết phục, thông báo và tống đạt thông báo về việc thi hành quyết định…lặp lại về nội dung quyết định có hiệu lực pháp luật phải thực hiện…Đề nghị các đương sự nhận Quyết định cưỡng chế.

- Trao................... (5)..................

- Người nhận Quyết định: (những người có nghĩa vụ thi hành được nêu tên trong Quyết định- nếu người khác phải có ủy quyền):


Ông (bà):.........(3)............,sinh năm.............. cư ngụ tại:........(6)...................


Ông (bà):.........(3)............,sinh năm.............. cư ngụ tại:........(6)...................


- Ý kiến của người nhận quyết định: …….. lý do không nhận…… (nếu có)

- Ý kiến cuối cùng của người tống đạt quyết định: Động viên về việc nên tự giác thi hành quyết định đã có hiệu lực…………


Biên bản kết thúc lúc......giờ........cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản giống nhau, mỗi bên thi hành và được thi hành giữ 01 bản, cơ quan thi hành quyết định và UBND xã mỗi nơi giữ 01 bản.

	NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH


	CÁC ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

	CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
	UBND XÃ.........

(Ký tên và đóng dấu)
	02 NHÂN CHỨNG

(trong trường hợp đương sự không ký tên. Các nhân chứng ký tên và ghi họ tên vào biên bản)




Ghi chú:

(1) Năm lập biên bản

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên 

(4) Chức vụ (ghi chức vụ trong Đội hoặc tổ chức thi hành)

(5) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định.

(6) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

Phụ chú:

(*) Có thể dùng mẫu Biên bản tống đạt quyết định 3C.2007/TTr theo Công văn 342/TTr-TDXLDTKT ngày 01/10/2007 của Thanh tra Tỉnh về việc hướng dẫn các loại sổ biểu mẫu… theo Quyết định 39/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh…

Lưu ý là theo quy định của pháp luật:

- Quyết định cưỡng chế tranh chấp đất đai phải được tống đạt cho cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế ít nhất năm (05) ngày trước khi thi hành.

- Đối với quyết định cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất phải được tống đạt ít nhất trước mười lăm (15) ngày trước khi thi hành.

3.6. Biên bản vi phạm hành chính

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

________
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

	    Số:            /BB-VPHC
	(2)..., ngày...... tháng...... năm......



BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ.... (3)........... 

Hôm nay, hồi……….giờ .......... ngày......... tháng........ năm......... tại ......... ;

Chúng tôi gồm (4): 

1. ............................  Chức vụ: ........... ;

2. ............................  Chức vụ: ........... ;

Với sự chứng kiến của (5):

1...................... Nghề nghiệp/Chức vụ: .....................;
Địa chỉ thường trú: ......................;
Giấy chứng minh nhân dân số: ........... Ngày cấp: ..........;
Nơi cấp: .........;
2....................... Nghề nghiệp/Chức vụ: ...........
;

Địa chỉ thường trú: ........... ;

Giấy chứng minh nhân dân số: ........... Ngày cấp: ...........;
Nơi cấp: .........;
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về (6)........... đối với :

Ông (bà)/tổ chức: ….. (7) ...........;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ...........;

Địa chỉ: ...........;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD...........  ;

Cấp ngày ...........tại ...........;

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau:………….(8).................... ;

Các hành vi trên đã vi phạm vào Điều........... khoản........... điểm........... của Nghị định số ........... quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực (9)........... .
Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (10):

Họ tên: ........... ;

Địa chỉ: ........... ;

Giấy chứng minh nhân dân số: ...........;

Cấp ngày...........
tại........... .

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành chính: 


Ý kiến trình bày của người làm chứng: 

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

Người có thẩm quyền đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:

……………..

Chúng tôi tạm giữ những tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính và giấy tờ sau để chuyển về: ........... để cấp có thẩm quyền giải quyết.

	STT
	Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ
	Số lượng
	Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng (11)
	Ghi chú (12)

	
	
	
	
	


Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại… (13).... lúc.... giờ.... ngày..... tháng.... năm…. để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản được lập thành....  bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản, một bản gửi báo cáo người có thẩm quyền xử phạt và.... (14) 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):………(15)…….. : 

Biên bản này gồm .......trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang./.

	NGƯỜI VI PHẠM

(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  VI PHẠM)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI

(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI)

(Ký, ghi rõ họ tên)


	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)
	       ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (NẾU CÓ)

(Ký, ghi rõ họ tên)



	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

( Ký, ghi rõ họ tên)


Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản(16):

....

Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản (17): 

.....
_______________________________________________________________

Ghi chú:

(1) Nếu Biên bản do Chủ tịch UBND các cấp lập thì chỉ cần ghi UBND cấp đó (xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố) mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

(2) Ghi địa danh.

(3) Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước.

(4) Họ tên chức vụ người lập biên bản.

(5) Họ và tên người làm chứng. Nếu đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

(6) Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước.

(7) Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

(8) Ghi cục thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.

(9) Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước.

(10) Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

(11) Nếu là phương tiện thì ghi thêm số đăng ký.

(12) Ghi rõ tang vật, phương tiện có bị niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữa ký của người vi phạm, có sự chứng kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của Ông (bà)...

(13) Ghi rõ địa chỉ trụ sở cá nhân, tổ chức vi phạm có mặt.

(14) Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản.

(15) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

(16) (17) Những người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký tên vào biên bản.  

3.7. Kê biên tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Kê biên tài sản


Hôm nay, lúc ...... giờ ......ngày.......tháng..... năm.200... (1)...


Tại:......................................(2)..............................................
Thi hành …………….. (3)…………………

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):..............(4)................. - ....... (5)........  -  …… (6)………, 

Ông (bà):..............(4)................. - ....... (5)........  -  …… (6)………, 

Ông (bà):..............(4)................. - ....... (5)........  -  …… (6)………, 

- Với sự có mặt của: (các đương sự, nếu vắng mặt thì nêu rõ lý do)


Ông (bà):............(4)............., sinh năm..............cư ngụ tại:.......(7).................


Ông (bà):............(4)............., sinh năm..............cư ngụ tại:.......(7).................

- Người chứng kiến:


Ông (bà):............(4)............., sinh năm..............cư ngụ tại:.......(7).................


Ông (bà):............(4)............., sinh năm..............cư ngụ tại:.......(7).................

NỘI DUNG:


Tiến hành kê biên tài sản để tiến hành thực hiện quyết định cưỡng chế.

- Công bố quyết định cưỡng chế, các quy định của pháp luật có liên quan và tóm tắt nội dung vụ việc;

- Đoàn tiến hành kê biên tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông (bà).............. (4)................. Tài sản kê biên gồm: (

Số thứ tự            Tên tài sản                 Chất lượng (nêu rõ tình trạng từng                                              

                                                                loại tài sản)

 1…………………..

 2. ………………..

Tổng số: ................


Sau khi kê biên xong, đoàn thống nhất:


(Ghi kết luận thống nhất của Đoàn và ý kiến chưa nhất trí của các thành viên tham gia về chất lượng- nếu có và nếu chưa thống nhất).


- Ý kiến của các đương sự:


- Kết luận chung:


+ Đã thống nhất: (về số lượng tài sản, tình trạng tài sản, giá trị tài sản…)


+ Chưa thống nhất: (về số lượng tài sản, tình trạng tài sản, giá trị tài sản…)

- Sơ bộ ước tính giá trị tài sản: (nếu cần thiết) ………………………………. (số tiền bằng chữ……………..)

- Tài sản kê biên được tạm giữ tại: …… (8)…… (hoặc giao lại cho ông (bà)  ………(4)……..…

- Ông (bà).................. (4)................... có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ số tiền.................. (nêu số tiền bao nhiêu đồng và lý do phải nộp)............................. trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản 01 (một) ngày.

Biên bản kết thúc lúc……... giờ.......... cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe.


Biên bản được lập thành 03 bản, đương sự lưu 01 bản, cơ quan tổ chức thi hành quyết định và UBND ….(9)….. mỗi nơi giữ 01 bản. 

	CÁC ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)


	TRƯỞNG ĐOÀN 


	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

	NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN


	NHỮNG NGƯỜI THAM GIA 
	UBND XÃ …

(Ký tên và đóng dấu)




Ghi chú:

(1) Năm lập biên bản

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định.

(4) Họ và tên

(5) Chức vụ, quyền hạn (tên chức vụ trong cơ quan, trong Đội hoặc tổ chức thi hành).

(6) Tên cơ quan (tên cơ quan, tên Đội hoặc tên tổ chức thi hành).

(5) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

(6) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của Quyết định thu hồi đất.

(7) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

(8) Ví dụ kho của Ủy ban nhân dân xã

(9) Nơi tổ chức kê biên

3.8. Định giá tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Định giá tài sản

Căn cứ …………. (1)…………….

Hôm nay, lúc…giờ…., ngày......tháng......năm.......200…..(2)…..


Tại:....................................(3).............................................


- Hội đồng định giá tài sản bao gồm: (theo Quyết định thành lập…)

 Ông (bà)……… (4)…….. - …….. (5)……. - ………. (6)…….

 Ông (bà)……… (4)…….. - …….. (5)……. - ………. (6)…….

 Ông (bà)……… (4)…….. - …….. (5)……. - ………. (6)…….

 Ông (bà)……… (4)…….. - …….. (5)……. - ………. (6)…….

 Ông (bà)……… (4)…….. - …….. (5)……. - ………. (6)…….

- Với sự tham gia của: (các đương sự)


 Ông (bà):...........(4).................., sinh năm ......... cư ngụ tại: ........(7)...........


 Ông (bà):...........(4).................., sinh năm ......... cư ngụ tại: ........(7)...........

NỘI DUNG:

Hội đồng đã tiến hành định giá tài sản của ông (bà).......… (4)…….., ngụ tại địa chỉ ................(7)...................... theo “Biên bản kê biên tài sản” ngày…/… /200… 

Sau khi thảo luận, đánh giá chất lượng từng loại tài sản, căn cứ để định giá, Hội đồng định giá thống nhất như sau:

          Số thứ tự     Tên tài sản       Chất lượng                             Định giá

                                            (hoặc tình trạng tài sản)            

    1…                                  

    2… 

______________

Tổng số

- Ý kiến người chủ sở hữu tài sản bị định giá:

   Ý kiến cuối cùng của Hội đồng định giá:


Biên bản kết thúc lúc......giờ........cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản, người chủ sở hữu tài sản được giữ 01 bản.

	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH


	ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



	ỦY VIÊN


	
	



Ghi chú:

(1) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của quyết định thành lập Hội đồng định giá.

(2) Năm ban hành

(3) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang).

(4) Họ và tên

(5) Chức vụ, quyền hạn (tên chức vụ trong cơ quan, trong Đội hoặc tổ chức thi hành).

(6) Tên cơ quan (tên cơ quan, tên Đội hoặc tên tổ chức thi hành).

(7) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

3.9. Tống đạt thông báo gửi tiền vào ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Tống đạt thông báo gửi tiền vào ngân hàng

Hôm nay, lúc.......giờ ......, ngày.......tháng.......năm 200….(1)…..


Tại:........................................(2)............................................


Chúng tôi là Ủy ban nhân dân xã (hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hoặc Đội Thi hành quyết định huyện theo Quyết định thành lập số…./QĐ-UBND của Ủy ban ND Huyện ngày…/…/200 ), gồm:


Ông (bà):.................(3)...................... - ................(4)...................


Ông (bà):.................(3)...................... - ................(4)...................

NỘI DUNG:

1. Công bố và trao Thông báo:

- Người đại diện công bố lại về tính hiệu lực của quyết định, về việc đã tống đạt quyết định, việc đã vận động giáo dục và thuyết phục,…lặp lại về nội dung quyết định có hiệu lực pháp luật thực hiện…Yêu cầu các đương sự nhận Thông báo và đi nhận tiền.

- Trao ……..(5)………. theo ………(6)………., cho:


Ông (bà):...........(3)............, sinh năm ............ cư ngụ tại: ............(7).............


Ông (bà):...........(3)............, sinh năm ............ cư ngụ tại: ............(7).............


- Ý kiến của người nhận thông báo: ………………., lý do không nhận (nếu có)………

- Ý kiến cuối cùng của người tống đạt thông báo (nếu có): …………

Biên bản kết thúc lúc......giờ........cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản giống nhau, bên được tống đạt thi hành giữ 01 bản, UBND xã giữ 02 bản.

	UBND XÃ.........

(Ký tên và đóng dấu)
	CÁC ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)


	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



	NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG  TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THÀNH PHẦN ĐI TỐNG ĐẠT


	
	02 NHÂN CHỨNG HOẶC NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(trong trường hợp đương sự không ký nhận thông báo)




Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên

(4) Chức vụ, quyền hạn (chức vụ trong Đội hoặc tổ chức thi hành hoặc chức vụ trong cơ quan).

(5) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của Thông báo v/v nhận tiền hỗ trợ (bồi thường) khi thu hồi đất.

(6) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, của Quyết định bồi thường (hỗ trợ, tái định).

(7) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

3.10. Tống đạt thông báo nhận tiền, tài sản


Như nội dung mẫu tống đạt thông báo gửi tiền vào ngân hàng, mẫu 3.9.

3.11. Cưỡng chế thi hành quyết định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Cưỡng chế thi hành quyết định


Căn cứ ………….(1)……………


Lúc......... giờ ..........ngày.........tháng.........năm........200….(2)....


Tại:...........................................(3).........................................


- Thành phần thực hiện cưỡng chế (Đội Thi hành quyết định được thành lập tại Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …….. của UBND cấp huyện *), gồm:


Ông (bà):.............(4).................. - ……….(5)……… - …….(6)…….


Ông (bà):.............(4).................. - ……….(5)……… - …….(6)…….


Ông (bà):.............(4).................. - Chủ tịch UBND xã ........................


(Thực hiện cưỡng chế phải mời đại diện Hội đồng nhân dân, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc tham gia;thành phần trực tiếp tham gia bắt buộc phải có Ủy ban nhân dân xã).           
- Những người có nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành quyết định: (Hoặc các đương sự có liên quan):


Ông (bà):............(4)......., sinh năm............... cư ngụ tại: ..........(7).............


Ông (bà):............(4)......., sinh năm............... cư ngụ tại: ..........(7).............


- Người chứng kiến:


Ông (bà):............(4)......., sinh năm............... cư ngụ tại: ..........(7).............


Ông (bà):............(4)......., sinh năm............... cư ngụ tại: ..........(7).............

NỘI DUNG:

Tổ chức thi hành Quyết định………(8)…………..

- Người tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định công bố lại về tính hiệu lực của quyết định cưỡng chế, về việc đã tống đạt quyết định cưỡng chế, việc đã vận động giáo dục và thuyết phục,…lặp lại về nội dung quyết định có hiệu lực pháp luật phải thực hiện…Thông báo về việc thực hiện cưỡng chế.

- Ghi lại trình tự tổ chức thực hiện cưỡng chế:

……………………..

* Chú ý 3 loại biên bản danh sách đính kèm (**) trong trường hợp cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất hay giải quyết tranh chấp đất đai:

+ Tên tài sản, phương tiện kê biên... (tình trạng và chất lượng của tài sản...) cưỡng chế đưa ra khỏi thửa đất;

+ Tên tài sản, phương tiện kê biên... (tình trạng và chất lượng của tài sản...) giao lại cho đương sự;

+ Tên tài sản, phương tiện kê biên... (tình trạng và chất lượng của tài sản...) bị tạm giữ, nhà nước quản lý;

* Đo đạc, cắm mốc, vẽ lại hiện trạng thửa đất, chụp ảnh lưu giữ…

- Kết quả việc tổ chức cưỡng chế…:

+ Nội dung đã thực hiện xong: …………

+ Nội dung không được thực hiện, lý do: …..

+ Nội dung cần giải quyết hay tiếp tục thi hành………….

- Thông báo về tài sản, phương tiện bị tạm giữ, kê biên được tạm giữ tại: …....… (9)…..., trong thời hạn …. ngày, nếu qua thời hạn trên ông, bà …...(4)… không đến làm các thủ tục nhận lại thì tài sản, phương tiện bị tạm giữ, kê biên sẽ được xử lý theo quy định.

* Ghi nhận ý kiến hoặc các hành vi của các đương sự bị cưỡng chế (nếu có).

* Các chứng từ kèm theo như sơ đồ thửa đất, hình chụp… nếu có.

- Kết luận về cuộc cưỡng chế: …………..


Biên bản kết thúc lúc......giờ........cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản, đương sự giữ  01 bản, Tổ chức cưỡng chế giữ và UBND xã giữ 03 bản.

	NGƯỜI CHỦ TRÌ  TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ
	CÁC ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)


	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



	THÀNH VIÊN ĐOÀN CƯỠNG CHẾ


	02 NHÂN CHỨNG

(Nếu đương sự không ký tên vào biên bản. Các nhân chứng ký tên và ghi họ tên, lăn tay)

	UBND XÃ.........

(Ký tên và đóng dấu)



	
	
	




Ghi chú:

(1) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định.

(2) Năm ban hành

(3) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

(*) Trong những trường hợp các vụ việc quá phức tạp thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nên ban hành quyết định thành lập Đoàn thi hành quyết định cưỡng chế riêng cho từng vụ cưỡng chế riêng biệt.

(4) Họ và tên

(5) Chức vụ, quyền hạn (chức vụ trong Đội hoặc tổ chức thi hành hoặc chức vụ trong cơ quan).

(6) Tên cơ quan (tên cơ quan, tên Đội hoặc tên tổ chức thi hành).

(7) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

(8) Tên Đội thi hành quyết định hoặc tên tổ chức.....

(9) Nơi lưu giữ tài sản

(**) Tùy theo tính chất và nội dung các cuộc thi hành mà lập các loại danh sách này.

 Nếu lập riêng kèm theo Biên bản thi hành quyết định thì dưới tiêu đề Biên bản phải ghi là Danh sách này lập theo Biên bản thi hành quyết định nào… 

Phụ chú:

 Biên bản này phải được cung cấp cho đương sự, các đối tượng liên quan. Được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã (nếu người phải thi hành quyết định không ký tên vào biên bản).

3.12. Tiêu hủy, tặng cho tài sản đã được bồi thường hoặc hư hỏng không còn giá trị sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Tiêu hủy, tặng cho tài sản đã được bồi thường

hoặc hư hỏng không còn giá trị sử dụng


Hôm nay, lúc..... giờ .......,ngày.......tháng......năm 200…(1)...


Tại:........................................(2)............................................


Thành phần:

Hội đồng định giá, có mời đại diện Hội đồng nhân dân, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc tham gia. Bắt buộc thành phần phải có Ủy ban nhân dân xã.

Ông (bà):...............(3)................... - Chủ tịch HĐ Định giá

Ông (bà):...............(3).................... - …........... (4)....................

Ông (bà):...............(3).................... - …........... (4)....................

- Với sự tham gia của: (các đương sự, nếu vắng mặt thì nêu rõ lý do)


Ông (bà):............(3)............., sinh năm............cư ngụ tại:...........(5)............


Ông (bà):............(3)............., sinh năm............cư ngụ tại:...........(5)............

- Người chứng kiến:


Ông (bà):............(3)............., sinh năm............cư ngụ tại:...........(5)............


Ông (bà):............(3)............., sinh năm............cư ngụ tại:...........(5)............

NỘI DUNG:

Căn cứ ............... (6)............... theo ............ (7).............


Căn cứ ............... (8)............... và ...............(9).............

Hội đồng định giá tài sản, xét thấy:

- ...

- … các loại tài sản sau đây đã hư hỏng, không còn giá trị sử dụng


Biện pháp thực hiện:

+ Tiêu hủy các tài sản sau đây:

+ Tặng cho các tài sản sau đây:

Phiên họp kết thúc lúc......giờ........cùng ngày./.
( Nếu có tiêu hủy thì phải ghi nhận tổ chức tiêu hủy xong)

	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH


	CÁC ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)


	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



	NGƯỜI CHỨNG KIẾN


	
	UBND XÃ....




Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên

(4) Chức vụ, quyền hạn (chức vụ trong Đội, hoặc tổ chức thi hành quyết định, hoặc chức vụ trong cơ quan).

(5) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

(6) Tên loại văn bản, ngày tháng năm, trích yếu nội dung của biên bản về kê biên các tài sản đã được bồi thường. (ví dụ: Căn cứ Biên bản ngày 01/01/2008 về việc kê kiên các tài sản đã được bồi thường...)

(7) Tên loại văn bản, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của quyết định bồi thường (hỗ trợ, tái định cư). 

(8) Tên loại văn bản, ngày tháng năm, trích yếu nội dung của biên bản về kê biên các tài sản bị tạm giữ.(ví dụ: Căn cứ Biên bản ngày 01/01/2008 về việc kê kiên các tài sản đã bị tạm giữ...)

(9) Tên loại văn bản, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của biên bản định giá tài sản. (ví dụ: Biên bản ngày 01/02/2008 của Hội Đồng định giá về việc định giá giá trị tài sản)

Phụ chú: Không tặng tài sản cho người trong Hội đồng định giá hoặc các thành viên tham gia.


3.13. Về việc bàn giao đất ngoài thực địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc bàn giao đất ngoài thực địa

( hoặc bàn giao nền nhà tái định cư)


Lúc......... giờ ..........ngày.........tháng.........năm........200….(1)…..


Tại: ……………….(2)……………………

Bên giao: ………


Ông (bà):..............(3).................... - ................... (4)................


Ông (bà):..............(3).................... - ................... (4)................

Căn cứ ……………… (5)………….. Nay tiến hành bàn giao đất, bà giao nền tái định cư ngoài thực địa để thi hành quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực pháp luật cho:


Bên nhận:

Ông (bà).......... (3).........CMND: ……, cấp ngày…. cư ngụ tại: ......... (6).........

Ông (bà).......... (3).........CMND: ……, cấp ngày…. cư ngụ tại: ......... (6).........


Cùng tiến hành đo đạc, cắm mốc bàn giao lô nền số ….., tờ bản đồ… đường ……….., với diện tích:…….. m2, ngang …..m x dài ……m:


Miêu tả thửa đất

- Hình thể khu đất:


- Nét đặc tr​ưng  và vi trí các mốc ranh đất bàn giao: .

Mốc số . . . . . . .  . . . . là . . . . . . . . . . 
Mốc số . . . . . . . . . là . . . . . . . . . . .

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

Cách địa vật : .  . . . . ..là . . . . . . . .m         Cách địa vật: . . . . . là . . . . .. . . .. m

Mốc số . . . . . . .. . . . . là . . . . . . . .m
Mốc số . . . . . . . .. . . là . . . . . . . . m

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

Mốc số . . . . . . .. . . . . là . . . . . . . .m 
Mốc số . . . . . . .  . . . là . . . . . . . ..m

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

Mốc số . . . . . .  . . . . . là . . . . . . . . m 
Mốc số . . . . . . .. . . . là . . .. . . . . .m

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

Mốc số . . . . . .. . . . . . là . . . . . . . . m 
Mốc số . . . . . .  . . . . là . . . . . . . . m

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

Cách địa vật : . . . . . . .là . . . . . . . .m 
Cách địa vật: . . . . . . là . . . . . . . . m

- Hiện trạng thửa đất:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Các nội dung cần thống nhất: (nếu cần thiết)

-  Khi mua bán, trao đổi phải được cấp thẩm quyền cho phép.

- Bên giao chỉ giao đất 01 lần, ông (bà) ……………. phải chịu trách nhiệm quản lý các cột mốc đã cắm theo đúng diện tích, sơ đồ trên. 

 Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị nh​ nhau: Bên giao giữ một bản, bên nhận giữ một bản, một bản lư​u tại UBND cấp xã.

	BÊN GIAO


	BÊN NHẬN

(nếu là dân thì ký tên, tự ghi họ tên

và lăn tay)


	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 



	
	UBND XÃ..... 

(chứng kiến)

(Ký tên và đóng dấu)


	


Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên

(4) Chức vụ, quyền hạn (chức vụ trong Đội, hoặc tổ chức thi hành quyết định, hoặc chức vụ trong cơ quan).

(5) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của quyết định giao đất (hoặc bàn giao nền nhà). (ví dụ: Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2008 của UBND tỉnh An Giang v/v giao đất cho ông Nguyễn Văn A)

(6) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

3.14. Niêm yết công khai quyết định (thông báo, …)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai quyết định (thông báo, …)


Lúc......... giờ ..........ngày.........tháng.........năm........200….(1)…..


Tại:.........................................(2)...........................................


Chúng tôi gồm:


Ông (bà):..................(3)................. - ………….(4)…………..


Ông (bà):..................(3)................. - ………….(4)…………..


Ông (bà):..................(3)................. - ………….(4)…………..


Có sự chứng kiến của: 


Ông (bà):.............(3)................, sinh năm.........cư ngụ tại:........(5)..............


Ông (bà):.............(3)................, sinh năm.........cư ngụ tại:........(5)..............


Lập biên bản về việc niêm yết công khai ………….. (6)………………


 Thời gian niêm yết: từ nay đến hết ngày…/…/200...(1)....


Biên bản được lập thành 01 bản, UBND xã lưu giữ./.

	UBND XÃ….

(Ký tên và đóng dấu)


	
	NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM NIÊM YẾT



	
	
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký tên, tự ghi họ tên)



Ghi chú:

(1) Năm ban hành

(2) Địa điểm nơi tiến hành lập biên bản (Nếu tại cơ quan hoặc tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó, nếu không phải thì ghi số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang).

(3) Họ và tên

(4) Chức vụ, quyền hạn (chức vụ trong Đội, hoặc tổ chức thi hành quyết định, hoặc chức vụ trong cơ quan).

(5) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh An Giang.

(6) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của văn bản cần niêm yết công khai.

Vẽ hình thể khu đất và vị trí, tên các mốc ranh đất bàn giao.








